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BÁO CÁO  
QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG 
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2018 

 
A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2018 

-  Lợi nhuận kế hoạch: 4.280 triệu đồng 
-  Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 4.294 triệu đồng  
-  Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 100% 

 

B. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 
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I 

 
Hội đồng quản trị  

     
800,32 

 
 

 

 
1 

 
Lê Tự Cường 

 
Chủ tịch HĐQT 

 
40,4 

 
40,4 

 
10 

 
404,0 

  

 
2 

 
Vũ Quang Tuấn 

Chủ tịch HĐQT  
UV HĐQT  

8,08 
5,76 

8,08 
5,76 

02 
10 

16,16 
57,6 

  

 
3 

 
Bùi Trung Định 

 
UV HĐQT 

28,8 
5,76 

28,8 
5,76 

11 
01 

316,8 
5,76 

  

 
II 

 
Ban kiểm soát 

     
442,56 

  

 
1 

 
Chu Đức Hậu 

Trưởng BKS 
ch/trách 

 
28,8 

 
28,8 

 
12 

 
345,6 

  

 
2 

 
Ngô Ngọc Vĩnh 

 
UV Ban KS 

 
4,04 

 
4,04 

 
12 

 
48,48 

  

 
3 

 
Trần Thị Nhung 

 
UV Ban KS 

 
4,04 

 
4,04 

 
12 

 
48,48 

  

 
II 

 
Ban điều hành 

     
1.778,4 

  

 
1 

 
Lê Tự Cường 

 
Giám đốc 

 
36,0 

 
36,0 

 
02 

 
72,0 

  

 
2 

 
Nguyễn Tử Bình 

 
Phó Giám đốc 

 
28,8 

 
28,8 

 
12 

 
345,6 

  

 
3 

 
Nguyễn Tiến Cường 

 
Phó Giám đốc 

 
28,8 

 
28,8 

 
12 

 
345,6 

  

 
4 

 
Bùi Văn Thường 

 
Phó Giám đốc 

 
28,8 

 
28,8 

 
12 

 
345,6 

  

 
5 

 
Dương Tú Oanh 

 
Phó Giám đốc 

 
28,8 

 
28,8 

 
12 

 
345,6 

  

 
8 

 
Ngô Thị Vui 

 
Kế toán trưởng 

 
27,0 

 
27,0 

 
12 

 
324,0 

  

 
 

 
TỔNG CỘNG 

     
3.021,28 

  

 


